
ĐÁP ÁN ĐỀ SỬ SỐ 2 

I. ĐÁP ÁN PHẦN I (24 CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN) 
 

1. B 2. A 3. B 4. C 5. C 6. B 

7. B 8. C 9. B 10. B 11. D 12. B 

13. A 14. C 15. A 16. B 17. B 18. B 

19. B 20. B 21. A 22. A 23. A 24. C 

 
Giải thích vắn tắt một số câu “dễ nhầm” 

● Câu 1 (B): Năm 1985, Mikhail Gorbachev lên nắm quyền ở Liên Xô, khởi xướng 
công cuộc cải tổ (Perestroika). 

● Câu 2 (A): Chiến tranh Lạnh là cuộc chạy đua vũ trang và đối đầu ý thức hệ giữa hai 
cực Xô – Mĩ, chia thế giới thành 2 phe. 

● Câu 9 (B): Trật tự hai cực Ianta thể hiện rõ qua sự đối đầu quân sự của NATO (1949) 
và Vác-sa-va (1955). 

● Câu 11 (D): Kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ ngày 19/12/1946 (Lời kêu 
gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh). 

● Câu 13 (A): Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) buộc Mĩ phải 
“xuống thang” và ngồi vào bàn đàm phán ở Paris. 

● Câu 16 (B): Cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí 
Minh (30/4/1975), giải phóng Sài Gòn. 

● Câu 20 (B): Thành tựu nổi bật sau Thế chiến II: Internet, công nghệ sinh học, năng 
lượng nguyên tử... 

II. ĐÁP ÁN PHẦN II (4 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI) 

Câu 1. (Chiến dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950) 

a) Đ (Đúng) 

● Mục tiêu then chốt: phá thế bao vây, khai thông đường biên giới, củng cố liên lạc với 
quốc tế. 

b) S (Sai) 

● “Chiến tranh đặc biệt” là chiến lược của Mĩ triển khai ở miền Nam Việt Nam giai 
đoạn 1961–1965, chưa tồn tại năm 1950. 
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c) Đ (Đúng) 

● Quân ta đánh thắng ở Đông Khê, tiếp tục khiến địch rút bỏ Thất Khê, Cao Bằng… 

d) Đ (Đúng) 

● Chiến dịch Biên giới 1950 đánh dấu sự trưởng thành của bộ đội về chiến thuật, chỉ 
huy. 

Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng 

Câu 2. (Bảng sự kiện 1930–1945) 

Thời gian Sự kiện tiêu biểu 

2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 

1930–1931 Cao trào Xô viết Nghệ – Tĩnh 

1936–1939 Phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương 

9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương 

8/1945 Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 

 

a) S (Sai) 

● Đảng ra đời không đồng nghĩa “giai cấp công nhân nắm trọn quyền lãnh đạo đất 
nước” (năm 1930, nước ta vẫn dưới ách thực dân). 

b) Đ (Đúng) 

● Phong trào 1930–1931 (Xô viết Nghệ – Tĩnh) được coi là “cuộc diễn tập đầu tiên” cho 
Cách mạng Tháng Tám. 

c) Đ (Đúng) 

● 1936–1939 đấu tranh công khai, hợp pháp, đòi quyền dân sinh, dân chủ, tận dụng Mặt 
trận Bình dân Pháp. 

d) Đ (Đúng) 

● Sau 9/3/1945, kẻ thù trước mắt là phát xít Nhật (vì chúng lật đổ Pháp, cai trị trực 
tiếp Đông Dương). 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng 

Câu 3. (Hội nghị Genève 1954) 

a) S (Sai) 
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● Hiệp định không thống nhất ngay đất nước, mà tạm thời chia cắt ở vĩ tuyến 17, chờ 
Tổng tuyển cử sau 2 năm. 

b) Đ (Đúng) 

● Vĩ tuyến 17 chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời, cam kết 2 năm sau sẽ tổng tuyển cử. 

c) Đ (Đúng) 

● Ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) được công nhận độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

d) S (Sai) 

● Hiệp định Genève chưa chấm dứt ảnh hưởng của Mĩ. Thực tế, Mĩ không kí hiệp định 
và về sau thay Pháp can thiệp sâu vào miền Nam. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai 

Câu 4. (Xu thế toàn cầu hóa sau Chiến tranh Lạnh) 

Năm Sự kiện 

1991 Liên Xô tan rã, trật tự hai cực Ianta sụp đổ 

1992 Khối Liên minh châu Âu (EU) được thành lập 

1995 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ra đời 

2000+ Bùng nổ Internet và công nghệ thông tin 
 
a) Đ (Đúng) 

● Sau khi Liên Xô tan rã, thế giới chuyển dần sang đa cực, nhiều trung tâm, quá trình 
toàn cầu hóa mạnh hơn. 

b) S (Sai) 

● EU là liên minh về kinh tế – chính trị, không chỉ tập trung vào quân sự. 

c) Đ (Đúng) 

● WTO (1995) thúc đẩy tự do hóa thương mại, các nước tăng cường hội nhập. 

d) S (Sai) 

● Dù có CNTT bùng nổ, khoảng cách giàu nghèo chưa hề “xóa bỏ hoàn toàn”. 

Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai 
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